
100 ĐỀ THỰC CHIẾN ÔN THI “CHUYỂN CẤP” VÀO 10 MÔN NGỮ VĂN

GỢI Ý ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 27

PHẦN CÂU NỘI DUNG ĐIỂM

I ĐỌC HIỂU 4,0

1 Chủ đề: Sự phai nhạt tình cảm, sự vô cảm của con người 
trong cuộc sống hiện đại.

0,5

2 Chi tiết khắc họa nhân vật lão Nhạc:
- Về ngoại hình: “già lụ khụ, ăn mặc lôi thôi”, “mặt mũi, 
mồm miệng lở loét”.
- Về hành động: “suốt ngày ra đường”, “gặp ai cũng níu 
lại nói chuyện”, “hay ra ngoài nghĩa trang”, “nói chuyện 
sắc sảo”...

0,5

3 - Biện pháp tu từ: Phóng đại (“kim cổ đông tây”). 
- Tác dụng: 
+ Về nội dung: Làm nổi bật sự hiểu biết rộng, trí nhớ và 
vốn sống phong phú của lão Nhạc, dù vẻ ngoài lam lũ, 
bệnh tật.
+ Về nghệ thuật: Kết hợp nhịp điệu nhanh, dồn dập 
(“trên trời dưới bể kim cổ đông tây”) tạo cảm giác cường 
điệu dí dỏm, giàu sức gợi hình và biểu cảm, giúp hình 
ảnh lão Nhạc trở nên sinh động, có chiều sâu.
+ Về tình cảm, thái độ: Thể hiện sự trân trọng, cảm 
thông và ngợi ca đối với người lính cũ, tuy nghèo khổ, bị 
lãng quên nhưng vẫn giữ trí tuệ, bản lĩnh và giá trị tinh 
thần đáng quý.

1,0

4 Câu nói của bố Thuôn “Nhân sinh thất thập cổ lai hi, 
người ta bảo buổi sáng mà đắc đạo thì buổi chiều nên 
chết được rồi” mang ý nghĩa triết lý sâu sắc: 
- “Nhân sinh thất thập cổ lai hi” (người sống bảy mươi 
xưa nay hiếm) thể hiện sự chiêm nghiệm về sự ngắn 

1,0
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ngủi của đời người. 
- “buổi sáng đắc đạo thì buổi chiều nên chết” khẳng 
định giá trị cuộc sống không nằm ở độ dài mà ở sự giác 
ngộ, thấu hiểu chân lý. Khi đã tìm thấy lẽ sống, thấu 
hiểu được những điều quan trọng nhất, con người có 
thể thanh thản ra đi. 
=> Trong ngữ cảnh câu chuyện, câu nói này cho thấy bố 
Thuôn, sau khi nghe tin về người bạn cũ, đã thức tỉnh 
muộn màng về lời thề, về tình nghĩa năm xưa và ông 
cảm thấy thanh thản, không còn gì nuối tiếc.

5 - Khái quát: Kể về tình bạn sâu nặng giữa ba người lính. 
Sau chiến tranh, họ mỗi người một số phận, có người 
thành đạt, có người nghèo khổ, nhưng sự thờ ơ, xa cách 
của con cháu khiến mối nghĩa tình xưa trở nên đau xót 
và cô đơn.
- Bài học: Cần phải biết trân trọng, quan tâm và yêu 
thương các thành viên trong gia đình để mối quan hệ 
luôn gắn bó, ấm áp và bền chặt.
- Lí giải: Bởi gia đình là điểm tựa tinh thần quan trọng 
nhất của mỗi người. Khi biết yêu thương, lắng nghe và 
chia sẻ, ta không chỉ làm cho cuộc sống gia đình hạnh 
phúc hơn mà còn giữ được những giá trị đạo đức, nhân 
văn tốt đẹp trong mỗi con người.

1,0

II VIẾT 6,0

1 Viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) phân tích vẻ đẹp 
khuất lấp sau vẻ ngoài xấu xí, lập dị của nhân vật lão 
Nhạc trong đoạn trích phần Đọc hiểu.

2,0

a. Đảm bảo cấu trúc đoạn văn nghị luận: 
HS có thể triển khai theo nhiều cách: diễn dịch, quy 
nạp, phối hợp,…

0,25

b. Xác định đúng vấn đề nghị luận.
Vẻ đẹp khuất lấp của nhân vật lão Nhạc.

0,25
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c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm
HS có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần giới 
thiệu được vấn đề nghị luận, nêu rõ lí do và quan điểm 
của bản thân, hệ thống luận điểm chặt chẽ, lập luận 
thuyết phục, sử dụng dẫn chứng thuyết phục.
Sau đây là một hướng gợi ý:
+ Vẻ đẹp của một người trọng tình trọng nghĩa: Dù 
nghèo khổ, bệnh tật, bị  coi thường, lão Nhạc vẫn là 
người duy nhất còn canh cánh trong lòng về lời thề và 
người đồng đội cũ. Lão đã không quản ngại đến báo tin 
cho bố Thuôn. 
+ Vẻ đẹp của sự thẳng thắn, cương trực: Lão không 
vòng vo mà nói thẳng vào sự thật cay đắng về cái chết 
của bạn cũ. Lời nói “nó chết mấy chục năm, tao với mày 
lại không biết” của lão như một nhát dao cứa vào sự vô 
tâm, lãng quên của người đồng đội xưa. 
+ Vẻ đẹp của một người có lòng tự trọng: Lão từ chối ở 
lại ăn cơm, không phải vì kiêu ngạo mà vì lòng tự trọng 
của một người bạn đến để nhắc nhở về nghĩa tình chứ 
không phải để ăn uống.
Hướng dẫn chấm:
- Phân tích đầy đủ, sâu sắc: 1,0 điểm.
- Phân tích chưa đầy đủ hoặc chưa sâu: 0,5 điểm – 0,75 
điểm.
- Phân tích chung chung, sơ sài: 0,25 điểm.      

1,0

d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
Hướng dẫn chấm: Không cho điểm nếu bài làm có quá 
nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp.

0,25

e. Sáng tạo: Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị 
luận, có cách diễn đạt mới mẻ.

0,25

2 Trong xã hội hiện nay, khi con người có thể giao tiếp 
qua màn hình nhưng lại dần xa cách trong cảm xúc, 
việc củng cố và kết nối các mối quan hệ trở nên cần

4,0
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thiết hơn bao giờ hết để chúng ta sống nhân ái, sẻ 
chia và hạnh phúc hơn. Bằng một bài văn (khoảng 
400 chữ), hãy trình bày suy nghĩ của em về cách 
củng cố, kết nối các mối quan hệ trong bối cảnh xã 
hội hiện nay.

a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận. 
Mở bài giới thiệu vấn đề nghị luận, thân bài triển khai 
vấn đề nghị luận, kết bài khái quát lại vấn đề.

0,5

b. Xác định đúng vấn đề nghị luận.
Cách củng cố, kết nối các mối quan hệ.

0,25

c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm
HS có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần giới 
thiệu được vấn đề nghị luận, nêu rõ lí do và quan điểm 
của bản thân, hệ thống luận điểm chặt chẽ, lập luận 
thuyết phục, sử dụng dẫn chứng thuyết phục.
Sau đây là một hướng gợi ý:
Mở bài: Dẫn dắt từ sự phai nhạt tình bạn, tình đồng chí 
giữa những người với người trong “Lời thề sinh tử”, từ 
đó, đề xuất biện pháp củng cố, kết nối giữa người với 
người. 
Thân bài: 
(1) Giải thích: 
- Mối quan hệ thiếu bền vững: Là những mối liên kết hời 
hợt, dễ dàng hình thành và cũng dễ dàng tan vỡ, thiếu 
đi sự gắn bó sâu sắc về tình cảm và trách nhiệm.
- Củng cố, kết nối các mối quan hệ: Là hành động vun 
đắp, làm cho các mối liên kết (gia đình, bạn bè, hàng 
xóm...) trở nên sâu sắc, bền chặt và ý nghĩa hơn, vượt 
lên trên những giao tiếp hời hợt.
(2) Bàn luận: 
- Biểu hiện: Biểu hiện ở việc tình bạn, tình làng nghĩa 
xóm, thậm chí tình cảm gia đình đôi khi trở nên lỏng lẻo. 
Con người có thể có hàng ngàn “bạn” trên mạng xã hội 
nhưng lại cảm thấy cô đơn trong đời thực.

2,5
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- Đối với gia đình:
+ Sự hiện diện quan trọng Cần trân trọng những 
khoảnh khắc chung như bữa cơm gia đình, giảm bớt sự 
phụ thuộc vào các thiết bị điện tử để thực sự lắng nghe 
và chia sẻ với nhau.
+ Sự thấu hiểu và bao dung: Các thế hệ cần chủ động 
tìm hiểu, chấp nhận sự khác biệt của nhau để thu hẹp 
khoảng cách.
- Đối với bạn bè, đồng nghiệp:
+ Sự chân thành: Đặt sự chân thành làm nền tảng, quan 
tâm đến nhau bằng những hành động thực tế thay vì chỉ 
những tương tác ảo.
+ Sự tin tưởng và sẻ chia: Sẵn sàng giúp đỡ khi bạn bè 
gặp khó khăn, cùng nhau chia sẻ những niềm vui, nỗi 
buồn.
- Đối với cộng đồng, xã hội:
+ Tích cực tham gia: Chủ động tham gia các hoạt động 
tập thể, các phong trào tình nguyện để tăng cường sự 
gắn kết với những người xung quanh.
+ Lan tỏa sự tử tế: Bắt đầu từ những hành động nhỏ 
như một lời chào hỏi hàng xóm, một sự giúp đỡ người lạ 
trên đường... để làm cho xã hội ấm áp hơn.
(3)  Phản đề, mở rộng:
+ Củng cố các mối quan hệ không có nghĩa là từ bỏ 
cuộc sống hiện đại hay mục tiêu cá nhân. Vấn đề nằm ở 
chỗ biết cân bằng, sử dụng công nghệ một cách thông 
minh để phục vụ kết nối chứ không phải để thay thế nó.
+ Việc xây dựng các mối quan hệ bền vững đòi hỏi nỗ 
lực từ hai phía, không thể chỉ trông chờ vào một người.
(4) Bài học nhận thức và hành động: 
- Nhận thức: Mỗi người cần nhận thức rằng, những mối 
quan hệ bền vững, chân thành mới là tài sản quý giá 
nhất, là nền tảng của hạnh phúc.
- Hành động: Cần chủ động dành thời gian chất lượng 
cho gia đình, bạn bè, giảm bớt sự phụ thuộc vào mạng 
xã hội, tăng cường gặp gỡ, trò chuyện trực tiếp, sống 
chân thành, quan tâm đến người khác không vụ lợi. 
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Kết bài: Khẳng định lại, giữa dòng chảy hối hả của cuộc 
sống hiện đại, việc xây dựng và gìn giữ những mối quan 
hệ bền vững là một thách thức nhưng cũng là một nhu 
cầu cấp thiết. Con người hãy để tình cảm chân thành là 
sợi dây kết nối con người, để không một “lời thề” nào bị 
lãng quên. 
Hướng dẫn chấm:
- Phân tích đầy đủ, sâu sắc: 2,5 điểm.
- Phân tích chưa đầy đủ hoặc chưa sâu: 1,0 điểm – 2,0 
điểm.
- Phân tích chung chung, sơ sài: 0,25 điểm – 0,5 điểm.       

d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.

0,25

e. Sáng tạo: Bài viết có giọng điệu riêng, cách diễn đạt 
sáng tạo, văn phong trôi chảy.

0,5

ĐIỂM TOÀN BÀI THI: I + II = 10 điểm


